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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
         Tóm tắt tác phẩm Ông già và biển cả của Hê - minh - uê. 
         Nêu ý nghĩa văn bản của đoạn trích?

Câu 2: (3,0 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của anh (chị) về ý kiến sau:         
                “Tình thương là hạnh phúc của con người”.
II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)  
        Học sinh chọn một trong hai câu 3a hoặc 3b
Câu 3a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

Phân tích hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.
Câu 3b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

  Cảm nhận của anh (chị) về nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.
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     HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn chấm  gồm 03 trang)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tóm tắt tác phẩm “Ông già và biển cả” của Hê -  minh -  uê.  Nêu ý nghĩa của văn bản?
	2,0

	
	a.Tóm tắt tác phẩm: 
   Truyện kể lại ba ngày hai đêm ra khơi đánh cá của ông lão Xan - ti - a - gô. Trong khung cảnh mênh mông trời biển, chỉ có một mình ông lão, khi chuyện trò với mây nước, chim cá, khi đuổi theo con cá lớn, khi đương đầu với đàn cá mập đang xông vào xâu xé con cá kiếm của lão, để rốt cục kéo vào bờ một con cá chỉ còn trơ xương...
b. Ý nghĩa văn bản: 
    Cuộc hành trình đơn độc, nhọc nhằn của con người vì một khát vọng lớn lao là một minh chứng cho chân lí: “ Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại”.

	   1,0

1,0

	2
	Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của anh (chị) về ý kiến sau: “Tình thương là hạnh phúc của con người”.
	3,0

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng
       - Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội.

       - Diễn đạt lưu loát, trong sáng.  
       - Chữ viết rõ ràng, bài làm sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.

b/   b. Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các ý cơ bản sau:

- Tình yêu thương là tình cảm cao đẹp, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con người. Yêu thương là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ ...lẫn nhau trong cuộc sống. 

- Ý - Tình thương tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người.  

  -   - Phê phán những biểu hiện vô cảm, sống thiếu tình thương của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay.
      - Rút ra bài học cho bản thân.


	

	3a
	Phân tích hình tượng cây xà nu trong tác phẩm  Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.
	5,0

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 
- Biết cách làm bài nghị luận văn học (phân tích hình tượng). 

- Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.
b. Yêu cầu về kiến thức:
     Trên cơ sở nắm vững tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý cơ bản sau:
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận. 

- Nội dung: 
- Phân tích hình tượng cây xà nu:

+ Cây xà nu đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân làng Xô Man.

+ Cây xà nu tượng trưng cho phẩm chất và số phận của nhân dân Tây Nguyên trong chiến tranh cách mạng. Vẻ đẹp, những thương tích mà rừng xà nu phải gánh chịu, đặc tính của xà nu,...là hiện thân cho vẻ đẹp, những mất mát, đau thương, sự khao khát tự do và sức sống bất diệt của dân làng Xô Man nói riêng, đồng bào Tây Nguyên nói chung.

  - Nghệ thuật:
+ Không khí màu sắc đậm chất Tây Nguyên thể hiện ở bức tranh thiên nhiên; ở ngôn ngữ, tâm lí, hành động của các nhân vật.
+ Khắc hoạ thành công hình tượng cây xà nu - một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc - tạo nên màu sắc sử thi và sự lãng mạn bay bổng cho thiên truyện.

+ Lời văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu, khi thâm trầm, khi tha thiết, trang nghiêm,...

- Đánh giá vấn đề nghị luận.
	0,5

3,0

1,0

    0,5

	3b
	 Cảm nhận của anh (chị) về nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.
	5,0

	
	a.Yêu cầu về kĩ năng:
      Biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi, cảm nhận được nhân vật. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức:
     Trên cơ sở nắm vững tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Minh Châu, học sinh có thể triển khai theo nhiều hướng khác nhau, song cần nêu được những nội dung cơ bản sau:
* Nêu được vấn đề cần nghị luận.
* Nội dung: 

  Người đàn bà hàng chài là một người phụ nữ nghèo khổ, nhẫn nhục, sống kín đáo, sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời, có tâm hồn đẹp đẽ, giàu đức hi sinh và lòng vị tha. 
-> Sự thấu hiểu lẽ đời, sự sâu sắc, từng trải của chị đã khiến Đẩu và Phùng vỡ lẽ ra nhiều điều...
* Nghệ thuật:
 - Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện mang ý nghĩa khám phá, phát hiện về đời sống.
 - Ngôn ngữ nhân vật sinh động phù hợp với tính cách.
 - Lời văn giản dị, sâu sắc mà đa nghĩa.
* Đánh giá vấn đề nghị luận.
	0,5

    3,0

1,0

    0,5
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